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1 Vũ Trường An Nam 29/04/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trung bình 000705 K15CĐ/5764

2 Nguyễn Thế Doanh Nam 28/11/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Khá 000706 K15CĐ/5765

3 Nguyễn Huy Đức Nam 05/10/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Khá 000707 K15CĐ/5766

4 Nguyễn Trung Hiếu Nam 29/03/2000 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Giỏi 000708 K15CĐ/5767

5 Trần Văn Quý Nam 27/09/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Khá 000709 K15CĐ/5768

6 Nguyễn Thái Sơn Nam 26/01/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trung bình 000710 K15CĐ/5769

7 Tạ Văn Thiện Nam 03/07/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Khá 000711 K15CĐ/5770

8 Nguyễn Thị Trang Nam 16/04/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Khá 000712 K15CĐ/5771

9 Đào Duy Trung Nam 04/01/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Khá 000713 K15CĐ/5772

10 Đào Đức Tuấn Nam 09/06/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Giỏi 000714 K15CĐ/5773

11 Nguyễn Thành Duy Nam 19/05/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000715 K15CĐ/5774

12 Nông Hà Duy Nam 23/07/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000716 K15CĐ/5775

13 Phạm Văn Dương Nam 29/12/2000 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi 000717 K15CĐ/5776

14 Nguyễn Việt Đức Nam 16/04/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000718 K15CĐ/5777

15 Đỗ Hoàng Giang Nam 08/07/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000719 K15CĐ/5778

16 Đỗ Đình Hải Nam 26/10/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000720 K15CĐ/5779

17 Nguyễn Thanh Hải Nam 09/08/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000721 K15CĐ/5780

18 Nông Văn Hải Nam 30/07/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000722 K15CĐ/5781

19 Phạm Hoàng Hiển Nam 08/09/1998 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000723 K15CĐ/5782

20 Ngô Thị Hoài Nữ 07/03/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000724 K15CĐ/5783

21 Dương Việt Hoàng Nam 20/08/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000725 K15CĐ/5784

22 Nguyễn Huy Hoàng Nam 14/08/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi 000726 K15CĐ/5785

23 Hà Văn Hùng Nam 19/12/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000727 K15CĐ/5786

24 Lý Chùy Hừ Nam 18/01/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000728 K15CĐ/5787

25 Bùi Quang Hưởng Nam 01/03/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000729 K15CĐ/5788

26 Trần Mạnh Lâm Nam 08/10/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000730 K15CĐ/5789

27 Đồng Đức Mạnh Nam 20/04/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi 000731 K15CĐ/5790

28 Nguyễn Văn Minh Nam 01/09/1994 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000732 K15CĐ/5791

29 Phạm Xuân Ngọc Nam 18/03/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000733 K15CĐ/5792

30 Trần Văn Sáng Nam 24/09/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000734 K15CĐ/5793

31 Ninh Văn Sơn Nam 28/06/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000735 K15CĐ/5794

32 Hoàng Minh Sỹ Nam 28/02/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000736 K15CĐ/5795

33 Ngô Văn Tân Nam 21/12/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000737 K15CĐ/5796

34 Lê Đình Thanh Nam 14/03/1996 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000738 K15CĐ/5797

35 Ma Quang Thật Nam 04/10/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000739 K15CĐ/5798

36 Trương Văn Thông Nam 02/01/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000740 K15CĐ/5799

37 Hoàng Văn Thủy Nam 12/02/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000741 K15CĐ/5800

38 Ma Quang Tiền Nam 22/03/2000 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi 000742 K15CĐ/5801
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39 Vương Hoàng Tiến Nam 05/03/1997 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000743 K15CĐ/5802

40 Đinh Văn Tôn Nam 14/12/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000744 K15CĐ/5803

41 Vương Đình Tuân Nam 10/09/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000745 K15CĐ/5804

42 Dương Thanh Tùng Nam 08/12/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000746 K15CĐ/5805

43 Nguyễn Văn Việt Nam 01/05/1994 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000747 K15CĐ/5806

44 Đào Đức Yên Nam 07/04/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000748 K15CĐ/5807

45 Vi Long Hoàng Nam 24/11/2000 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000749 K15CĐ/5808

46 Nguyễn Đức Khải Nam 15/08/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000750 K15CĐ/5809

47 Đào Thế Kiên Nam 02/05/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000751 K15CĐ/5810

48 Đinh Văn Kiên Nam 20/02/2000 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000752 K15CĐ/5811

49 Nguyễn Trung Kiên Nam 30/03/1995 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000753 K15CĐ/5812

50 Phạm Ngọc Kiên Nam 12/07/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000754 K15CĐ/5813

51 Đặng Văn Long Nam 02/09/2000 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000755 K15CĐ/5814

52 Hoàng Lê Nam Nam 04/12/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000756 K15CĐ/5815

53 Linh Đức Nguyên Nam 01/05/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000757 K15CĐ/5816

54 Đỗ Văn Quân Nam 25/08/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000758 K15CĐ/5817

55 Nguyễn Thành Tâm Nam 13/03/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000759 K15CĐ/5818

56 Lưu Minh Tân Nam 05/03/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Trung bình 000760 K15CĐ/5819

57 Triệu Quang Thành Nam 19/04/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000761 K15CĐ/5820

58 Nguyễn Trung Tiến Nam 08/06/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000762 K15CĐ/5821

59 Vũ Anh Tú Nam 09/05/2001 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000763 K15CĐ/5822

60 Lê Doãn Lộc Nam 13/01/2002 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000764 K15CĐ/5823

61 Triệu Hiếu Phương Nam 21/10/2002 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khá 000765 K15CĐ/5824

62 Vương Quốc An Nam 06/12/2000 Công nghệ thông tin Khá 000766 K15CĐ/5825

63 Vương Thanh Bình Nam 06/12/2000 Công nghệ thông tin Giỏi 000767 K15CĐ/5826

64 Nguyễn Đức Đại Nam 13/05/2001 Công nghệ thông tin Khá 000768 K15CĐ/5827

65 Hoàng Bình Hiệp Nam 06/02/1996 Công nghệ thông tin Khá 000769 K15CĐ/5828

66 Trần Văn Hiếu Nam 03/11/2000 Công nghệ thông tin Khá 000770 K15CĐ/5829

67 Vương Thị Huệ Nam 16/06/2001 Công nghệ thông tin Khá 000771 K15CĐ/5830

68 Ma Đình Khiêm Nam 05/01/2001 Công nghệ thông tin Khá 000772 K15CĐ/5831

69 Chu Thị Mai Nam 21/10/2001 Công nghệ thông tin Xuất sắc 000773 K15CĐ/5832

70 Hoàng Thị Oanh Nam 04/09/2000 Công nghệ thông tin Giỏi 000774 K15CĐ/5833

71 Hoàng Minh Quang Nam 11/03/2001 Công nghệ thông tin Khá 000775 K15CĐ/5834

72 Lý Thị Thu Thủy Nam 13/08/2001 Công nghệ thông tin Giỏi 000776 K15CĐ/5835

73 Phùng Quốc Toản Nam 26/03/2001 Công nghệ thông tin Khá 000777 K15CĐ/5836

74 Ngàn Văn Thọ Nam 05/09/1999 Thú y Trung bình 000778 K15CĐ/5837

75 Phan Đình Quân Nam 14/05/1993 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000779 K15CĐ/5838

76 Nguyễn Văn Thế Nam 05/01/2000 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình 000780 K15CĐ/5839

77 Đặng Văn Cảnh Nam 15/07/1998 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000781 K15CĐ/5840

78 Bùi Văn Vương Nam 19/02/1999 Tiếng Hàn Quốc Khá 000782 K15CĐ/5841
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79 Hoàng Trung Lương Nam 28/05/1996 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000783 K15CĐ/5842

80 Đào Văn Trà Nam 02/02/1996 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000784 K15CĐ/5843

81 Nguyễn Thị Ninh Nữ 10/01/1993 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000785 K15CĐ/5844

82 Đặng Hải Trung Nam 17/06/1996 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000786 K15CĐ/5845

83 Lê Anh Vũ Nam 29/03/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000787 K15CĐ/5846

84 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 29/07/1997 Tiếng Hàn Quốc Giỏi 000788 K15CĐ/5847

85 Nguyễn Đức Việt Nam 28/03/1996 Tiếng Hàn Quốc Giỏi 000789 K15CĐ/5848

86 Nguyễn Văn Quyết Nam 10/06/1993 Tiếng Hàn Quốc Khá 000790 K15CĐ/5849

87 Trần Tuấn Mạnh Nam 04/08/1996 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trung bình 000792 K15CĐ/5851

88 Vũ Trung Hiếu Nam 16/10/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trung bình 000793 K15CĐ/5852

89 Vi Văn Kha Nam 14/08/1996 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá 000794 K15CĐ/5853

90 Nguyễn Văn Bảo Nam 01/10/2004 Điện công nghiệp Khá 000953 K17CĐ/6012

91 Dương Đình Hiếu Nam 13/03/2004 Điện công nghiệp Khá 000954 K17CĐ/6013

92 Nguyễn Trung Kiên Nam 02/03/2004 Điện công nghiệp Trung bình 000955 K17CĐ/6014

93 Nguyễn Tiến Lợi Nam 15/11/2004 Điện công nghiệp Khá 000956 K17CĐ/6015

94 Đoàn Đức Nam Nam 28/04/2004 Điện công nghiệp Trung bình 000957 K17CĐ/6016

95 Đào Ngọc Tâm Nam 04/12/2004 Điện công nghiệp Khá 000958 K17CĐ/6017

96 Trần Đức Tùng Nam 22/04/2004 Điện công nghiệp Trung bình 000959 K17CĐ/6018

97 Nguyễn Quốc Vương Nam 06/08/2004 Điện công nghiệp Khá 000960 K17CĐ/6019

98 Đỗ Tuấn Anh Nam 11/10/2003 Điện công nghiệp Khá 000961 K17CĐ/6020

99 Lưu Tuấn Anh Nam 07/08/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000962 K17CĐ/6021

100 Lương Quốc Bảo Nam 09/11/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000963 K17CĐ/6022

101 Tạ Như Cảnh Nam 17/10/2003 Điện công nghiệp Khá 000964 K17CĐ/6023

102 Dương Quốc Chí Nam 11/09/2001 Điện công nghiệp Khá 000965 K17CĐ/6024

103 Ngô Mạnh Cường Nam 06/10/2003 Điện công nghiệp Khá 000966 K17CĐ/6025

104 Nguyễn Quốc Đại Nam 18/06/2003 Điện công nghiệp Khá 000967 K17CĐ/6026

105 La Quốc Giang Nam 29/05/2003 Điện công nghiệp Khá 000968 K17CĐ/6027

106 Hoàng Minh Hiếu Nam 24/07/2003 Điện công nghiệp Khá 000969 K17CĐ/6028

107 Dương Văn Huy Nam 22/02/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000970 K17CĐ/6029

108 Hà Giang Huynh Nam 29/05/2002 Điện công nghiệp Khá 000971 K17CĐ/6030

109 Dương Ngọc Hưng Nam 05/03/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000972 K17CĐ/6031

110 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 04/09/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000973 K17CĐ/6032

111 Dương Văn Lương Nam 02/02/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000974 K17CĐ/6033

112 Nguyễn Văn Lượng Nam 26/03/2001 Điện công nghiệp Trung bình 000975 K17CĐ/6034

113 Bùi Văn Nam Nam 22/08/2003 Điện công nghiệp Khá 000976 K17CĐ/6035

114 Phạm Thanh Phong Nam 19/11/2003 Điện công nghiệp Khá 000977 K17CĐ/6036

115 Lã Quý Phương Nam 04/08/1998 Điện công nghiệp Khá 000978 K17CĐ/6037

116 Nguyễn Tuấn Quỳnh Nam 26/03/2003 Điện công nghiệp Khá 000979 K17CĐ/6038

117 Nguyễn Văn Thịnh Nam 03/11/2002 Điện công nghiệp Trung bình 000980 K17CĐ/6039

118 Dương Xuân Tình Nam 21/10/2003 Điện công nghiệp Khá 000981 K17CĐ/6040
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119 Đào Duy Tỉnh Nam 06/08/2001 Điện công nghiệp Trung bình 000982 K17CĐ/6041

120 Dương Vũ Trọng Nam 02/11/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000983 K17CĐ/6042

121 Lê Đắc Trung Nam 08/11/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000984 K17CĐ/6043

122 Nguyễn Văn Trung Nam 10/08/2002 Điện công nghiệp Trung bình 000985 K17CĐ/6044

123 Nguyễn Khắc Trường Nam 07/08/2002 Điện công nghiệp Khá 000986 K17CĐ/6045

124 Dương Văn Tuân Nam 22/11/2003 Điện công nghiệp Trung bình 000987 K17CĐ/6046

125 Kiều Xuân Cung Nam 17/07/2005 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000988 K17CĐ/6047

126 Lưu Văn Dũng Nam 13/08/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000989 K17CĐ/6048

127 Nguyễn Nông Dũng Nam 02/09/2005 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000990 K17CĐ/6049

128 Trần Ngọc Hà Nam 30/03/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000991 K17CĐ/6050

129 Trần Minh Hoàng Nam 08/10/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung bình 000992 K17CĐ/6051

130 Hà Thanh Kiên Nam 17/11/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000993 K17CĐ/6052

131 Phùng Văn Long Nam 24/01/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000994 K17CĐ/6053

132 Lường Văn Mạnh Nam 25/01/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000995 K17CĐ/6054

133 Ngô Văn Nhất Nam 23/01/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000996 K17CĐ/6055

134 Đào Hữu Phước Nam 30/04/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 000997 K17CĐ/6056

135 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 23/10/2003 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung bình 000998 K17CĐ/6057

136 Nguyễn Đức Toàn Nam 07/08/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung bình 000999 K17CĐ/6058

137 Nguyễn Hoàng Tùng Nam 03/04/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 001000 K17CĐ/6059

138 Nguyễn Xuân Tùng Nam 23/11/2004 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Giỏi 001001 K17CĐ/6060

139 Trần Tiến Lực Nam 17/08/2001 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 001002 K17CĐ/6061

140 Nguyễn Bá Ngọc Nam 06/11/2003 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 001003 K17CĐ/6062

141 Nguyễn Xuân Phong Nam 24/09/2003 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung bình 001004 K17CĐ/6063

142 Ma Văn Quang Nam 19/01/2001 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 001005 K17CĐ/6064

143 Ninh Văn Quang Nam 09/02/2003 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung bình 001006 K17CĐ/6065

144 Trần Văn Quyết Nam 25/12/2003 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 001007 K17CĐ/6066

145 Lý Văn Thu Nam 08/07/2000 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung bình 001008 K17CĐ/6067

146 Hoàng Văn Vịnh Nam 07/05/2000 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khá 001009 K17CĐ/6068

147 Đào Như Ý Nam 17/03/2001 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung bình 001010 K17CĐ/6069

148 Phạm Tuấn Anh Nam 11/11/2005 Điện tử công nghiệp Trung bình 001011 K17CĐ/6070

149 Dương Văn Bảo Nam 17/09/2004 Điện tử công nghiệp Khá 001012 K17CĐ/6071

150 Đặng Trung Vĩnh Nam 08/03/2004 Điện tử công nghiệp Trung bình 001013 K17CĐ/6072

151 Bùi Tiến Anh Nam 11/12/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001014 K17CĐ/6073

152 Hoàng Trung Anh Nam 24/03/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001015 K17CĐ/6074

153 Ngô Hải Anh Nam 29/09/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001016 K17CĐ/6075

154 Nguyễn Thế Anh Nam 25/06/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001017 K17CĐ/6076

155 Trần Thành Bắc Nam 02/02/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001018 K17CĐ/6077

156 Thân Quốc Chí Nam 18/06/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001019 K17CĐ/6078

157 Dương Nguyễn Quý CườngNam 09/08/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001020 K17CĐ/6079

158 Nguyễn Văn Duy Nam 19/12/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001021 K17CĐ/6080



STT Ho ten (TV) GT Ngay sinh Ngành đào tạo XLTN SH bang Vao so goc Ghi chú

159 Tạ Văn Duy Nam 26/09/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001022 K17CĐ/6081

160 Trần Viết Đăng Nam 03/08/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001023 K17CĐ/6082

161 Dương Quốc Đoàn Nam 24/09/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001024 K17CĐ/6083

162 Nguyễn Văn Đương Nam 17/03/2002 Điện tử công nghiệp Trung bình 001025 K17CĐ/6084

163 Dương Văn Hà Nam 28/02/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001026 K17CĐ/6085

164 Dương Văn Hậu Nam 19/04/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001027 K17CĐ/6086

165 Tô Thành Hiển Nam 19/11/2002 Điện tử công nghiệp Khá 001028 K17CĐ/6087

166 Lê Văn Hiếu Nam 06/07/2000 Điện tử công nghiệp Khá 001029 K17CĐ/6088

167 Nguyễn Duy Hiếu Nam 24/08/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001030 K17CĐ/6089

168 Dương Ngọc Hoàn Nam 13/11/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001031 K17CĐ/6090

169 Dương Việt Hoàng Nam 11/12/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001032 K17CĐ/6091

170 Vũ Ngọc Hoàng Nam 28/06/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001033 K17CĐ/6092

171 La Đình Hùng Nam 15/03/2002 Điện tử công nghiệp Trung bình 001034 K17CĐ/6093

172 Hà Văn Huy Nam 14/11/2000 Điện tử công nghiệp Khá 001035 K17CĐ/6094

173 Lương Đức Huy Nam 25/01/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001036 K17CĐ/6095

174 Vũ Văn Huy Nam 23/03/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001037 K17CĐ/6096

175 Nguyễn Thị Huyền 16/05/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001038 K17CĐ/6097

176 Dương Hữu Hưng Nam 06/03/2001 Điện tử công nghiệp Khá 001039 K17CĐ/6098

177 Nguyễn Hữu Khánh Nam 18/11/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001040 K17CĐ/6099

178 Nguyễn Văn Kỳ Nam 23/09/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001041 K17CĐ/6100

179 Nguyễn Văn Linh Nam 28/12/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001042 K17CĐ/6101

180 Trần Thế Luân Nam 14/01/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001043 K17CĐ/6102

181 Hoàng Trung Lực Nam 17/09/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001044 K17CĐ/6103

182 Hà Văn Mạnh Nam 26/10/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001045 K17CĐ/6104

183 Hà Hải Nam Nam 22/02/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001046 K17CĐ/6105

184 Đinh Thị Trang Nhã 15/07/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001047 K17CĐ/6106

185 Liểu Thị Phương 15/07/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001048 K17CĐ/6107

186 Đồng Văn Quý Nam 02/01/2002 Điện tử công nghiệp Trung bình 001049 K17CĐ/6108

187 Ngô Trọng Tài Nam 10/03/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001050 K17CĐ/6109

188 Nguyễn Đức Thái Nam 06/02/2002 Điện tử công nghiệp Trung bình 001051 K17CĐ/6110

189 Trần Đức Thanh Nam 12/02/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001052 K17CĐ/6111

190 Nguyễn Tiến Thành Nam 14/08/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001053 K17CĐ/6112

191 Nguyễn Văn Toàn Nam 01/08/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001054 K17CĐ/6113

192 Lê Khánh Trình Nam 22/08/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001055 K17CĐ/6114

193 Nguyễn Văn Trường Nam 04/10/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001056 K17CĐ/6115

194 Kiều Xuân Tuấn Nam 21/07/2003 Điện tử công nghiệp Khá 001057 K17CĐ/6116

195 Phạm Minh Tuấn Nam 03/11/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001058 K17CĐ/6117

196 Dương Văn Tùng Nam 28/10/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001059 K17CĐ/6118

197 Nguyễn Văn Vũ Nam 22/08/2003 Điện tử công nghiệp Trung bình 001060 K17CĐ/6119

198 Ngô Công Tuấn Anh Nam 02/04/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001061 K17CĐ/6120
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199 Nguyễn Việt Anh Nam 25/08/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001062 K17CĐ/6121

200 Thái Trung Anh Nam 19/12/2004 Công nghệ Ô tô Trung bình 001063 K17CĐ/6122

201 Cao Thanh Bình Nam 24/12/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001064 K17CĐ/6123

202 Nguyễn Đình Chính Nam 08/12/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001065 K17CĐ/6124

203 Vũ Việt Dương Nam 06/08/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001066 K17CĐ/6125

204 Lê Minh Hiếu Nam 09/07/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001067 K17CĐ/6126

205 Nguyễn Đình Hiếu Nam 26/08/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001068 K17CĐ/6127

206 Lê Trần Minh Hoàng Nam 03/12/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001069 K17CĐ/6128

207 Tạ Văn Hùng Nam 15/10/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001070 K17CĐ/6129

208 Trương Mạnh Hùng Nam 05/10/2003 Công nghệ Ô tô Khá 001071 K17CĐ/6130

209 Hầu Quang Khải Nam 02/09/2004 Công nghệ Ô tô Trung bình 001072 K17CĐ/6131

210 Nguyễn Việt Khánh Nam 19/03/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001073 K17CĐ/6132

211 Hà Quang Mạnh Nam 14/09/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001074 K17CĐ/6133

212 Phạm Hoài Nam Nam 21/12/2003 Công nghệ Ô tô Khá 001075 K17CĐ/6134

213 Nguyễn Văn Quang Nam 30/06/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001076 K17CĐ/6135

214 Nguyễn Đình Thành Nam 24/10/2003 Công nghệ Ô tô Khá 001077 K17CĐ/6136

215 Nguyễn Đình Thắng Nam 29/07/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001078 K17CĐ/6137

216 Nguyễn Ngọc Thiện Nam 27/11/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001079 K17CĐ/6138

217 Vàng Văn Thiện Nam 23/01/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001080 K17CĐ/6139

218 Hoàng Quốc Tuấn Nam 04/02/2004 Công nghệ Ô tô Khá 001081 K17CĐ/6140

219 Lê Công Vinh Nam 28/06/2003 Công nghệ Ô tô Khá 001082 K17CĐ/6141

220 Trần Tiến Anh Nam 12/06/2003 Công nghệ Ô tô Trung bình 001083 K17CĐ/6142

221 Trần Long Thế Nam 10/02/2003 Công nghệ Ô tô Khá 001084 K17CĐ/6143

222 Phùng Văn Thịnh Nam 22/12/2003 Công nghệ Ô tô Khá 001085 K17CĐ/6144

223 Ma Văn Trị Nam 04/12/2003 Công nghệ Ô tô Khá 001086 K17CĐ/6145

224 Ma Hoàng Anh Nam 03/01/2001 Cắt gọt kim loại Khá 001087 K17CĐ/6146

225 Lý Đức Chính Nam 25/09/2003 Cắt gọt kim loại Khá 001088 K17CĐ/6147

226 Lê Minh Đức Nam 18/10/2003 Cắt gọt kim loại Khá 001089 K17CĐ/6148

227 Phan Thanh Hiếu Nam 15/01/2001 Cắt gọt kim loại Trung bình 001090 K17CĐ/6149

228 Lê Đình Ngọc Nam 24/11/2001 Cắt gọt kim loại Khá 001091 K17CĐ/6150

229 Mai Viết Trường Nam 19/01/1999 Cắt gọt kim loại Khá 001092 K17CĐ/6151

230 Ma Khánh Sinh Nam 12/05/2003 Công nghệ Hàn Khá 001093 K17CĐ/6152

231 Hoàng Quốc Việt Nam 27/07/2000 Công nghệ Hàn Khá 001094 K17CĐ/6153

232 Nguyễn Đình Thức Nam 21/02/2004 Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính Trung bình 001095 K17CĐ/6154

233 Lê Duy Nam Tú Nam 01/04/2003 Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính Khá 001096 K17CĐ/6155

234 Lô Quốc Việt Nam 19/03/2004 Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính Trung bình 001097 K17CĐ/6156


